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MÔN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN 
 

Bộ HC TT Nội Dung Họ và tên ðơn vị 
 A ðối kháng cá nhân   
 I Nữ   

1 Hạng cân 42 kg   
 - HCV Lê Thị Thùy Ngân Thị xã Lagi 
 - HCB Nguyễn Thị Bích Hạnh Hàm Thuận Bắc 

1 

 - HCð Lê Thị Mỹ Diễm Huyện ðức Linh 
2 Hạng cân 45 kg   
 - HCV Trần Lê Thanh Huyền Thị xã Lagi 2 
 - HCB Trần Thị Hồng Xinh Huyện ðức Linh 
3 Hạng cân 48 kg   
 - HCV Nguyễn Trần Xuân Nhung Hàm Thuận Bắc 
 - HCB Bùi Lê Hoàng Trinh Huyện Hàm Tân 

3 

 - HCð Cao Thị Thịnh Huyện ðức Linh 
 II Nam   

1 Hạng cân 45 kg   
 - HCV Nguyễn Hữu Toàn Huyện ðức Linh 
 - HCB Nguyễn Văn Sơn Hàm Thuận Bắc 

4 

 - HCð Nguyễn Nguyên Trí Huyện Hàm Tân 
2 Hạng cân 48 kg   
 - HCV Phan Chi Linh Huyện Hàm Tân 
 - HCB Lê Quốc Trung Thị xã Lagi 

5 

 - HCð Nguyễn Vũ Trung Hàm Thuận Bắc 
3 Hạng cân 51 kg   
 - HCV Cao Minh Sơn Huyện ðức Linh 
 - HCB ðặng Ngọc Việt Hàm Thuận Bắc 

6 

 - HCð Võ ðỗ Tường Huyện Hàm Tân 
4 Hạng cân 54 kg   
 - HCV Trần Văn Hạnh Thị xã Lagi 
 - HCB Nguyễn Trung Thành Huyện Bắc Bình 
 - HCð Trần Tăng Trường Thịnh Hàm Thuận Bắc 

7 

 - HCð Huỳnh Thanh Bảo Thắng TP. Phan Thiết 
5 Hạng cân 57 kg   
 - HCV Nguyễn Vũ Kham TP. Phan Thiết 
 - HCB Nguyễn Thanh Trung Huyện Bắc Bình 
 - HCð Nguyễn Tân Quang Hàm Thuận Bắc 

8 

 - HCð Dương Ngọc Thắng Huyện ðức Linh 
6 Hạng cân 60 kg   
 - HCV Trần Tăng Trường Thọ Hàm Thuận Bắc 
 - HCB Nguyễn Hồng Trí Huyện ðức Linh 
 - HCð Nguyễn Quang Dũng Thị xã Lagi 

9 

 - HCð Trương Công Vũ Huyện Hàm Tân 
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7 Hạng cân 64 kg   
 - HCV ðỗ ðức Vui TP. Phan Thiết 
 - HCB Hà Văn Mến Huyện ðức Linh 

B Thi quyền và ñối luyện   
10 

I Quyền quy ñịnh (Nữ)   
1 Lão hổ thượng sơn   
 - HCV Nguyễn Thị Ngọc Ánh Thị xã Lagi 
 - HCB Dung Thị Mỹ Thẩm Hàm Thuận Bắc 

11 

 - HCð ðinh Thị Hoa Phượng Huyện ðức Linh 
2 Hùng kê quyền   
 - HCV Hà nguyễn Phương Trâm Thị xã Lagi 
 - HCB Lương Thị Mỹ Lại Hàm Thuận Bắc 

12 

 - HCð Ngô Thị Bích Sang Huyện Bắc Bình 
3 Lão mai quyền   
 - HCV Nguyễn Thị Khánh Hảo Thị xã Lagi 13 
 - HCB Nguyễn Thị Gia Tuệ Huyện ðức Linh 
4 Tứ linh ñao   
 - HCV Lê Ngọc Kim Khải Thị xã Lagi 
 - HCB Trần Tăng Thị Tiến Thơ Hàm Thuận Bắc 

14 

 - HCð Vòng Hồ Thiên Quyên Huyện ðức Linh 
5 Bát quái côn   
 - HCV Lương Thị Mỹ  Lại Hàm Thuận Bắc 15 
 - HCB Nguyễn Thị Thanh Thảo Thị xã Lagi 
6 ðộc lư thương   
 - HCV Tăng Thị Kim Vân Hàm Thuận Bắc 16 
 - HCB Tăng Thị Kim Bình Huyện Bắc Bình 
7 Huỳnh long ñộc kiếm   
 - HCV Hà Nguyễn Phương Trâm Thị xã Lagi 17 
 - HCB Huỳnh Hồng Lâm TP. Phan Thiết 
8 Roi thái sơn   
 - HCV Lê Ngọc Kim Khải Thị xã Lagi 
 - HCB Nguyễn Thị Gia Tuệ Huyện ðức Linh 

18 

 - HCð Dung Thị Mỹ Thẩm Hàm Thuận Bắc 
 II Quyền quy ñịnh (Nam)   

1 Lão hổ thượng sơn   
 - HCV Nguyễn Thanh Bình Hàm Thuận Bắc 
 - HCB Lê Xuân Trường Huyện ðức Linh 

19 

 - HCð Dương Việt Huy Thị xã Lagi 
2 Hùng kê quyền   
 - HCV Trần Minh Vũ Huyện ðức Linh 
 - HCB Lê Minh Trọng Thị xã Lagi 

20 

 - HCð Trần Ngọc Mơ Hàm Thuận Bắc 
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3 Lão mai quyền   
 - HCV Nguyễn Quang Trung Huyện ðức Linh 
 - HCB Nguyễn Xuân Phát TP. Phan Thiết 

21 

 - HCð ðinh Quốc Yên Thị xã Lagi 
4 Ngọc trản quyền   
 - HCV Lê Thiện Bá Tước Thị xã Lagi 
 - HCB Nguyễn Dương Nam Huyện ðức Linh 

22 

 - HCð Hoàng Nam Giang Hàm Thuận Bắc 
5 Tứ linh ñao   
 - HCV Nguyễn Quang Bình Thị xã Lagi 
 - HCB Nguyễn Sỹ Mạnh Huyện Bắc Bình 

23 

 - HCð Trần Minh Thiệt TP. Phan Thiết 
6 Bát quái côn   
 - HCV Trần Minh Tâm TP. Phan Thiết 
 - HCB Lê Minh Trọng Thị xã Lagi 

24 

 - HCð Bùi Duy ðức Huyện ðức Linh 
7 ðộc lư thương   
 - HCV Nguyễn Thanh Bình Hàm Thuận Bắc 
 - HCB Hoàng Bá Tùng Huyện Hàm Tân 

25 

 - HCð ðặng Anh Tuấn Huyện Bắc Bình 
8 Huỳnh long ñộc kiếm   
 - HCV Trần Minh Tâm TP. Phan Thiết 
 - HCB ðinh Quốc Bằng Thị xã Lagi 

26 

 - HCð Nguyễn Dương Nam Huyện ðức Linh 
9 Roi thái sơn   
 - HCV ðinh Quốc Biển Thị xã Lagi 
 - HCB ðặng Trọng Tài Huyện ðức Linh 

27 

 - HCð Nguyễn Thanh Sơn Hàm Thuận Bắc 
 III Quyền tự chọn (nữ)   

1 Quyền tay không   
 - HCV Lê Thị Bích Loan Thị xã Lagi 28 
 - HCB Nguyễn Thị Yến Nhi TP. Phan Thiết 
2 Binh khí dài   
 - HCV Lê Thị Bích Loan Thị xã Lagi 29 
 - HCB Huỳnh Hồng Lâm TP. Phan Thiết 
3 Nhuyễn tiên   
 - HCV Nhâm Thị Diệu Hằng Hàm Thuận Bắc 30 
 - HCB Phạm Thị Bông Huyện ðức Linh 

 IV Quyền tự chọn (nam)   
1 Binh khí ngắn   
 - HCV Nguyễn Quang Bình Thị xã Lagi 31 
 - HCB Nguyễn Quang Trung Huyện ðức Linh 
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2 Binh khí dài   
 - HCV Lê Thiện Bá Tước Thị xã Lagi 
 - HCB Hoàng Bá Tùng Huyện Hàm Tân 

32 

 - HCð Trần Minh Vũ Huyện ðức Linh 
 V ðối luyện ñồng ñội   

1 Tay không với tay không   
 - HCV Lê Thanh Phong TP. Phan Thiết 
  Nguyễn Ngọc Hiếu " 
  Phạm Văn Huy " 
 - HCB Huỳnh Thanh Tùng Hàm Thuận Bắc 
  Hoàng Ngọc Nhẫn " 

33 

  Phạm Thành Nhân " 
2 Tay không với binh khí   
 - HCV Phạm Phát Tạo Thị xã Lagi 
  Huỳnh Thanh Chiêu " 
  Trương Huỳnh ða Quốc Hòa " 
 - HCB Trần Ngọc Mơ Hàm Thuận Bắc 
  Nguyễn Khánh Hòa " 

34 

  Nhâm Thị Diệu Hằng " 
3 Binh khí với binh khí   
 - HCV Phan Phát Tạo Thị xã Lagi 
  Huỳnh Thanh Chiêu " 
  Bùi NGọc Gia Long " 
 - HCB Lê Xuân Ngọc TP. Phan Thiết 

35 

  Nguyễn ðình Phúc " 

 
Xếp hạng tổng sắp huy chương 

  
Vận ñộng viên Huy chương 

TT ðơn vị 
Trưởng ñoàn 

HLV Nam Nữ Vàng Bạc ðồng 
1 THỊ XÃ LA GI 3 15 10 18 5 3 
2 HÀM THUẬN BẮC 3 17 8 7 8 7 
3 TP. PHAN THIẾT 7 14 6 5 5 2 
4 ðỨC LINH 3 16 8 4 10 8 
5 HÀM TÂN 3 7 2 1 3 3 
6 BẮC BÌNH 3 11 9   4 2 
7 HÀM THUẬN NAM 0 3 0 0 0 0 
  Tổng 22 83 43 35 35 25 

  
 


